
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Xóm 6, Thôn Đồng Bụt, Xã Ngọc Liệp, Huyện Quốc Oai, Thành phố Hà Nội, Việt 
Nam

29/11/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TENGBO HÀ NỘI

0110902875

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu
- Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khá

4649(Chính)

2. Sản xuất linh kiện điện tử 2610

3. Sản xuất hoá chất cơ bản
Chi tiết:
- Sản xuất khí công nghiệp
- Sản xuất chất nhuộm và chất màu
- Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản khác
- Sản xuất hóa chất
- Sản xuất hóa chất hữu cơ cơ bản khác
- Sản xuất hóa chất dùng trong các loại keo dán
- Sản xuất hóa chất cơ bản khác
(Trừ sản xuất các hóa chất bị cấm theo quy định pháp luật)
(Đối với những ngành nghề có điều kiện, chỉ hoạt động khi đáp 
ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật)

2011

4. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít
Chi tiết: Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự, 
ma tít
(Trừ sản xuất các sản phẩm bị cấm theo quy định pháp luật)
(Đối với những ngành nghề có điều kiện, chỉ hoạt động khi đáp 
ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật)

2022

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 
TENGBO HÀ NỘI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: HA NOI TENGBO INTERNATIONAL 
TRADE COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: HA NOI TENGBO INTERNATIONAL TRADE CO.,LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0963723411
Email: Tengbovn@gmail.com

Fax:
Website:
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5. Sản xuất mỹ phẩm, xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế 
phẩm vệ sinh
Chi tiết:
- Sản xuất mỹ phẩm
- Sản xuất xà phòng, chất tẩy rửa, làm bóng và chế phẩm vệ 
sinh
- Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
(Trừ sản xuất các hóa chất bị cấm theo quy định pháp luật)
(Đối với những ngành nghề có điều kiện, chỉ hoạt động khi đáp 
ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật)

2023

6. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất và gia công sản phẩm keo dán các loại
(Trừ sản xuất các sản phẩm bị cấm theo quy định pháp luật)
(Đối với những ngành nghề có điều kiện, chỉ hoạt động khi đáp 
ứng đủ các điều kiện theo quy định pháp luật) 

2029

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
- Bán buôn vải
- Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
- Bán buôn hàng may mặc
- Bán buôn giày dép

4641

8. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
Chi tiết:
- Bán buôn van và ống điện tử;
- Bán buôn thiết bị bán dẫn;
- Bán buôn mạch tích hợp và mạch vi xử lý;
- Bán buôn mạch in;
- Bán buôn băng, đĩa từ, băng đĩa quang (CDs, DVDs) chưa 
ghi (băng, đĩa trắng);
- Bán buôn thiết bị điện thoại và truyền thông;
- Bán buôn tivi, radio, thiết bị vô tuyến, hữu tuyến;
- Bán buôn đầu đĩa CD, DVD.

4652

9. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

10. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh 4722

11. Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh 4723

12. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

13. Bán buôn thực phẩm 4632

14. Bán buôn đồ uống 4633

15. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

16. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653
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17. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết:
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, 
xây dựng
- Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát 
điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch 
điện)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da 
giày
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ 
máy vi tính và thiết bị ngoại vi)
- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được 
phân vào đâu

4659

18. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn đồ kim khí
Loại trừ: 
- Kinh doanh vàng (Bán buôn vàng trang sức, mỹ nghệ trong 
các cửa hàng chuyên doanh)
- Kinh doanh vàng (Hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu vàng)
- Kinh doanh vàng (Hoạt động bán buôn vàng miếng)
- Bán buôn vàng, bạc và kim loại quý khác

4662

19. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết:
- Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến
- Bán buôn xi măng
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi
- Bán buôn kính xây dựng
- Bán buôn sơn, véc ni
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh
- Bán ván nhân tạo 
- Bán buôn đồ ngũ kim
- Bán buôn các loại sản phẩm bê tông đúc sẵn
- Bán buôn bê tông, cốt thép đúc sẵn
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663
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20. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ ngũ kim trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ sơn, màu, véc ni trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ xi măng, gach xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây 
dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ các loại sản phẩm bê tông đúc sẵn
- Bán lẻ bê tông, cốt thép đúc sẵn
- Bán lẻ sắt, thép xây dựng
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

21. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
- Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự 
trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các 
cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ nhạc cụ trong các cửa hàng chuyên doanh
- Bán lẻ đồ dùng gia đình khác còn lại chưa được phân vào đâu 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

22. Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng may mặc đã qua sử dụng trong các cửa hàng 
chuyên doanh
- Bán lẻ hàng hóa khác đã qua sử dụng trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4774

23. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ
Chi tiết:
- Bán lẻ hàng dệt lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ hàng may mặc lưu động hoặc tại chợ
- Bán lẻ giày dép lưu động hoặc tại chợ

4782

24. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Kinh doanh hóa chất
(Không kinh doanh các sản phẩm hóa chất bị cấm theo quy 
định pháp luật)

4669

25. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: Kinh doanh hóa chất
(Không kinh doanh các sản phẩm hóa chất bị cấm theo quy 
định pháp luật)

4773
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1.800.000.000 VNĐ

26. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào lưu 
động hoặc tại chợ

4781

27. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ 4784

28. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

30. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: 
 - Xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa
-Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

8299

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001180024049

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Biệt thự số G13 Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Biệt thự số G13 Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

LÊ THÙY GIANG Nữ
15/03/1980 Kinh Việt Nam

27/09/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       001180024049
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Biệt thự số G13 Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, 
Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Biệt thự số G13 Làng Quốc Tế Thăng Long, Phường Dịch Vọng, Quận 
Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   LÊ THÙY GIANG Nữ

15/03/1980 Kinh Việt Nam

27/09/2021 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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